
■ Hãy cho rác vào túi có thể nhìn thấy 
bên trong.

■ Hãy vứt rác tại điểm thu gom trong 
khu vực mà bạn sinh sống.

■ Không vứt rác vào ngày không thu 
gom.

■ Hãy ghi tên lên túi để xác định được 
người đã vứt rác.

■ Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo 
“Đại từ điển phân loại rác”.


Vui lòng yêu cầu cửa hàng 
bán thu lại khi mua cái mới.

Rác tươi Các loại vải

Khăn lau, 
khăn bông, v.v...Tã giấy 

(Hãy loại bỏ chất bẩn)

Rác thải từ nhà bếp, 
vỏ sò, v.v...

Các loại giấy vụn, 
giấy bẩn.

Loại giấy không thể tái chế thành tài nguyên

Năm tài chính 2022 Vui lòng vứt rác trước 8:30 sáng 
của ngày chỉ định thu gom.

Thành phố Hanamaki Bảng thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt
Hãy thực hiện 3R để 
giảm thiểu rác thải Hạn chế rác thải

Reduce  Giảm thiểu
Sử dụng lại

Reuse  Tái sử dụng
Tái chế làm tài nguyên
Recycle  Tái chế

Khi trực tiếp mang đến
Rác đốt được, rác cồng kềnh đốt được

Rác không đốt được, rác tài nguyên, rác cồng kềnh không đốt được

Nơi mang đến: Trung tâm vệ sinh Iwatechubu
3 Chiwari-60, Wagacho Goto, Kitakami-shi  
Điện thoại: 0197-72-8286  Thời gian tiếp nhận: 8:30 ~ 17:00
Chi phí: 130yen cho tối đa 10kg

Nơi mang đến: Trung tâm vệ sinh thành phố Hanamaki
Dai 7 Chiwari-229-7 Yasawa, Hanamaki-shi  
Điện thoại: 0198-31-2114  Thời gian tiếp nhận: 8:30 ~ 17:00
Chi phí: Miễn phí cho tối đa 50kg, nếu trên 50kg thì chi phí là 
70 yên cho mỗi 10kg vượt quá (đối với rác cồng kềnh không đốt 
được thì 260 yên cho mỗi 10kg vượt quá)

Rác thông thường (Rác có thể vứt tại điểm thu gom rác) Rác tài nguyên (Rác có thể vứt tại điểm thu gom rác)

Rác đốt được Rác không đốt được
Đối với vật có kích thước một cạnh vượt quá 60cm thì được phân loại là Rác cồng kềnh.

Sản phẩm nhựa không phải là bao bì, dụng cụ chứa

Các loại đồ sứ, thủy tinh

Kim loại

Làm cho ráo nước

Đồ chơi làm 
bằng nhựa

Chậu trồng cây, xô, màng 
che phủ dùng trong nông 
nghiệp, v.v...

Túi đựng nước sốt của mì hộp, v.v... 
túi nhỏ đựng nước tương hoặc nước 
sốt, v.v...

Miếng dán giữ nhiệt 
Kairo dùng một lần, 
gói hút ẩm, gói giữ 
lạnh, hộp hút ẩm

Cành cây (số lượng ít, độ dày không to hơn 
độ dày của gậy đánh bóng chày và cắt thành 
từng đoạn có chiều dài tối đa 60cm)

Từ 60cm trở xuống

Đồ rửa chén, mũ bảo hiểm, hũ 
đựng sữa chua, đồ đựng chất 
tẩy rửa bằng giấy , cát vệ sinh 
cho mèo, phân thú cưng.

Thảm trải sàn, 
chăn nệm, 
nệm ngồi v.v...

Chất thải y tế tại nhà đã qua sử dụng
(Chúng tôi không thu gom đồ vật có khả năng lây 
nhiễm như kim tiêm, v.v...)

*Hãy hết sức cẩn thận để ngăn 
ngừa cháy nổ và hỏa hoạn !!

Đĩa CD, DVD (bao gồm 
cả hộp đựng ngoài)

Các loại tuýp

Cặp, thắt lưng Giày, ủng, giày vải, găng tay cao su

*Vui lòng tháo rời các phần kim 
loại ra một cách tối đa.

Vật không thể loại bỏ vết bẩn
Can dầu ăn

Băng cassette, 
băng video

Ống nhựa, 
dây nhựa

Hộp nhựa, 
dụng cụ ăn uống

Bàn chải đánh 
răng, các loại 
bàn chải

Ống hút, thìa, 
dĩa (nĩa)

Can nhựa

Nhựa được dùng làm đồ đựng và bao bì không thể trở thành rác tài nguyên

Sản phẩm bằng da, cao su

Các sản phẩm khác

Chất thải y tế tại nhà

Vật có thể buộc, bó lại trước khi vứt

Rác đốt được

Rác khó xử lý (Rác không thể tiếp nhận)

Vật có thể gấp lại thành kích thước tối đa 60cm 
và cho vào túi trước khi vứt

Các loại đồ đựng và bao bì có gắn kí hiệu này nhưng khó để loại bỏ sạch 
các chất bên trong  (ví dụ như tuýp đựng wasabi và mayonnaise, v.v...)

Túi được khuyến khích sử dụng màu đỏ hoặc túi có thể nhìn thấy bên trong Túi được khuyến khích sử dụng màu xanh dương hoặc túi có thể nhìn thấy bên trong

Bóng đèn sợi đốt, gương, chai đựng 
mỹ phẩm, chai đựng dầu

Dụng cụ 
ăn uống 
bằng thủy tinh

Lon đồ hộp bị 
bẩn nhiều

Nồi, ấm cũ, nồi 
tráng men

Ấm nước, nồi cơm điện, máy cassette radio, máy hút bụi, lò sưởi, quạt máy, 
bếp gas, đầu máy video, chăn điện, lò vi sóng

Lon đựng 
dầu trộn salad

Dao nhỏ, dao 
làm bếp

Nắp kim loại của 
chai bia, v.v...

Đối với những vật nguy hiểm, hãy bọc lại bằng giấy, v.v..., 
và ghi chữ “ガラス” (thủy tinh), v.v... lên túi

Dao cạo, kim
(Vui lòng bọc vào giấy để không 
gây nguy hiểm)

*Bạn không thể vứt các sản phẩm thuộc đối 
tượng tái chế thiết bị điện gia dụng.

Ô (dù)
(Phần vải cho vào 
rác đốt được)

Móc treo 
bằng dây 
kim loại

Mảnh vỡ 
thủy tinh

Đồ sứ, 
chậu cây

Những đồ được làm bằng nhựa Plastic, dùng để đựng, chứa hay bọc sản 
phẩm, sau khi sử dụng hết chất bên trong hoặc đã lấy sản phẩm ra và không 
còn cần thiết.

Túi mua hàng, túi đựng bánh kẹo, v.v..., 
túi đựng phân bón, tấm nhựa bọc sản 
phẩm, màng phim, nhãn chai nhựa PET 
(gói hút ẩm cho vào rác đốt được) 

Chai lọ vỡ

Đồ điện gia dụng

Đối với vật có kích thước lớn không cho vừa vào túi, vui lòng để nguyên và vứt.

*Hãy loại bỏ tối đa vết bẩn 
Các loại giấy bạc, đồ đựng món gratin,

đồ đựng lẩu nabeyaki

Giấy bạc

Bếp gas 
(Hãy tháo pin khô ra)

(Hãy xả hết dầu hỏa bên trong bình đựng và trong 
lò sưởi đồng thời tháo pin ra)

Quạt sưởi, máy sưởi dùng dầu hỏa 
loại phản xạ (Kích thước tiêu 
chuẩn là cạnh từ 60cm trở xuống)

Bình xịt

(Hãy xả hết chất bên trong và đục 
từ 3 lỗ trở lên tại nơi thông gió tốt 
như ngoài trời, v.v...)

Bóng đèn huỳnh quang 
(phải cho vào trong 
hộp đựng lúc mua rồi 
mới đem vứt )

Bóng đèn huỳnh quang bị vỡ 
(bọc bằng giấy, v.v... và ghi chữ “蛍光管” 
(Bóng đèn huỳnh quang) lên túi)

Bật lửa đã sử dụng hết
(gom riêng bật lửa và cho vào túi 
nylon trong suốt)Pin khô

(gom riêng pin và cho vào túi nylon trong suốt)

Các loại nhựa khác Chai nhựa PET
Đồ chứa và bao bì bằng nhựa Plastic

Cụ thể bao gồm những vật như sau

Các loại túi, bao bì

Khay đựng thực 
phẩm tươi sống

Các loại khay

Ly đựng kem, bánh plan v.v..., hộp 
đựng thực phẩm, v.v..., đồ dựng thực 
phẩm ăn liền, v.v...
(Đồ đựng bằng giấy cho vào rác đốt 
được)

Các loại ly, hộp

Tuýp đựng mayonnaise, tương cà 
chua, tuýp kem đánh răng, đồ đựng 
dầu, v.v... 
cho vào rác đốt được

Nếu có thể loại bỏ vết bẩn thì các vật 
này sẽ trở thành đối tượng thu gom 
của các loại nhựa khác 

Lưu ý: Vui lòng vứt băng cassette, băng 
video và vỏ đĩa CD cùng với thiết bị 
chính.

Vật khó loại bỏ vết bẩn

Xô, chậu cây, băng cassette, băng video, 
v.v... cho vào rác đốt được

Các loại rác không phải là 
vật liệu đồ đựng và bao bì

Nắp vặn và nắp đậy của 
các loại chai, các loại 
tuýp, các loại ly và hộp, 
v.v..., nắp chai nhựa PET

Các loại nắp vặn, nắp đậy

Quần áo, chăn (chỉ chăn mền), quần áo mỏng bên trong, v.v... (đã giặt sạch). 
Đối với đồ bị bẩn nhiều, hãy cho vào rác đốt được. Chúng tôi không thu gom 
những đồ vật không phải quần áo (các loại chăn ga gối nệm như futon, v.v... 
ngoại trừ chăn mỏng, các loại khăn vải như là khăn lau, v.v...).

Điện thoại (ngoại trừ loại quay số), radio cầm tay, máy quay 
video, máy ảnh kỹ thuật số, điều khiển từ xa, máy tính bỏ 
túi, máy ghi âm IC, các loại dây điện, kim từ điển

Chúng tôi sẽ không thu gom máy tính, điện thoại di động tại điểm thu gom 
rác, vì vậy, bạn vui lòng xóa bỏ thông tin cá nhân trong máy và mang trực tiếp 
đến Ban Quản lý và bảo vệ môi trường sống của văn phòng trụ sở, Ban Dịch 
vụ cộng đồng của các văn phòng chi nhánh tổng hợp, hoặc Trung tâm vệ sinh.
Về phương pháp xử lý màn hình, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất.

Danh mục
Bạn cũng có thể vứt dầu thực vật 
không còn cần thiết trong gia đình, 
dầu chưa mở niêm phong, dầu đã 
hết hạn sử dụng.

Cách vứt
Vui lòng cho dầu vào chai nhựa 
PET, đóng chặt nắp (loại nắp vặn) 
và vứt riêng với các loại rác khác.

Vui lòng buộc chặt miệng túi trước khi vứt.
Vui lòng phân loại chăn vào túi riêng trước 
khi vứt.

Tách riêng túi với rác 
tài nguyên khác, 
những vật có 
màu cho vào rác 
đốt được

Thùng xốp trắng, mút xốp tấm màu trắng

Ví dụ về các loại không thuộc đối tượng nhựa khác

Chai đựng dầu gội, chất tẩy rửa, 
gia vị, v.v... 

Các loại chai

Đồ đựng nước giải khát, đồ uống có cồn, gia vị, v.v...

Chỉ chai đựng đồ uống và đồ ăn, không có dầu mỡ
Hãy vứt chai bia, chai 1,8 lít (màu nâu, màu xanh lá) vào thùng thu gom rác tài nguyên.

Vỉ thuốc
(viên nén)

Khăn gói đồ 
bằng nhựa

(Tháo phần vòi bơm và cho 
vào rác không đốt được)

(Đổ hết chất 
bên trong chai 
và rửa sạch)

Túi được khuyến khích sử dụng màu xanh lá, hoặc túi có thể nhìn thấy bên trong

Ký hiệu này sẽ được in ở phần nhãn mác hoặc phần đáy của 
chai nhựa PET có thể thu gom.
Vui lòng tháo nhãn và nắp, và phân loại trước khi vứt.

Chai thủy tinh

Túi được khuyến khích sử dụng màu xanh lá hoặc túi có thể nhìn thấy bên trong

Hãy phân loại chai thủy tinh theo màu sắc trước khi vứt.

Cách vứt chai nhựa PET, chai thủy tinh
Chai nhựa PET, chai thủy tinh đã thu gom sẽ được tái chế thành tài nguyên.

 Gỡ nắp và nhãn mác, rửa sạch (súc rửa) bên trong, dốc sạch nước
Nhãn mác và nắp nhựa cho vào các loại nhựa khác. Nắp kim loại 
cho vào rác không đốt được.

 Cho vào túi được khuyến khích sử dụng  màu xanh lá hoặc túi có 
thể nhìn thấy bên trong

Dầu ăn đã qua sử dụng hoặc hết hạn sử dụng

Quần áo, v.v...

Thiết bị điện tử loại nhỏ, v.v...
Vật sẽ được thu gom tại điểm thu gom

Vật mang đến trực tiếp
Máy tính (có thể tiếp nhận máy tính để bàn, không thể tiếp nhận 
chỉ riêng màn hình), điện thoại di động, v.v...

Loại rác mà thành phố không thu gom

■ Seiwa Kensetsu Co. Ltd. Điện thoại: 27-2671
　5-26-1 Kanaya, Hanamaki-shi 

■ Hanamakishi Seiso Co. Ltd. Điện thoại: 23-4203
　104-1 Suwa, Hanamaki-shi 

■ Risui Kogyo Co. Ltd. Điện thoại: 23-5395
　2-16-12 Hoshigaoka, Hanamaki-shi 

■ Entreve Co. Ltd. Điện thoại: 26-4633
　5-360-1 Nimaibashi, Hanamaki-shi 

■ Fujiko Sangyo Co. Ltd. Điện thoại: 24-8033
　237-17 Jissoji, Hanamaki-shi 

■ Cơ sở Kitakubo Fujita Ryuzo Điện thoại: 48-2585
　4-4-1 Ohasamacho Kamegamori, Hanamaki-shi

■ Maruishi Sangyo Ltd. Điện thoại: 45-2751
　16-63-1 Ishidoriyacho Kochi, Hanamaki-shi 

■ Koda Sangyo Ltd. Điện thoại: 31-2661
　17-29-2 Koda, Hanamaki-shi 

■ Matsuzono Sogyo Ltd. Điện thoại: 23-2186
　17-93-3 Shimonitanai, Hanamaki-shi 

■ Daidoji Kogyo Ltd. Điện thoại: 24-5855
　8 Dochi Nakaneko, Hanamaki-shi 

■ Sun Clean Co. Ltd. Điện thoại: 28-2245
　5-74 Ota, Hanamaki-shi 

■ Ohasama Hakuseisha Ltd. Điện thoại: 48-9426
　21-11 Ohasamacho Sotokawame, Hanamaki-shi 

■ Cơ sở Fujita Mamoru Điện thoại: 48-3844
　28-39 Ohasamacho Kamegamori, Hanamaki-shi 

■ Shinko Sangyo Ltd. Điện thoại: 45-5876
　2-6-1 Ishidoriyacho Komoribayashi, Hanamaki-shi 

■ Hotoku Co. Ltd. Điện thoại: 42-2324
　5-364 Towacho Tsuchizawa, Hanamaki-shi 

Lốp xe Bình chữa cháy Bình gasBình ắc quy, 
xăng, 
dầu thải

Sơn, 
dung môi

Chất gây nổ, 
các loại hóa chất 
nông nghiệp,  
pháo hoa 
(chưa sử dụng)

Xe máy, các loại máy móc, 
thiết bị và dụng cụ nông 
nghiệp, thùng phuy sắt, phụ 
tùng xe ô tô

Phế liệu xây dựng, ống nhựa 
PVC, các loại động cơ, dây cáp 
kim loại, máy nước nóng

Đối với nệm có lò xo, ghế 
sofa, vui lòng yêu cầu doanh 
nghiệp chuyên môn xử lý.

Danh mục sản phẩm Nơi yêu cầu, trao đổi

Những điểm lưu ý quan trọng trong việc phân loại rác

Vật vứt vào thùng thu hồi rác tài nguyên hoặc thùng thu gom tại cửa hàng (vật không thể vứt tại điểm thu gom)

Rác không đốt được

Cỏ cắt, cành cây cắt tỉa
 Trường hợp vứt cỏ đã cắt. Vui lòng để cỏ khô hoàn toàn trước khi vứt. Nếu có thể, xin 

hãy ủ cỏ đã cắt thành phân bón.

Sản phẩm bằng nhựa
 Khi vật bị lẫn kim loại, hãy cố gắng hết sức có thể để tách riêng kim loại với nhựa.
 Đối với đồ chơi sử dụng pin, hãy tháo pin ra và cho vào rác không đốt được.

Cát vệ sinh cho mèo, phân thú cưng
 Do sẽ gây mất vệ sinh nên hãy bọc bằng giấy, v.v... và cho vào túi nhỏ để không làm 

vương vãi, sau đó mới vứt cùng với các loại rác đốt được khác.

Túi đựng phân bón, màng che phủ nilon dùng trong nông nghiệp, v.v...
 Đối với chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp như các loại túi nhựa 

gồm túi đựng phân bón, màng che phủ nilon dùng trong nông nghiệp, v.v...vui lòng 
xử lý như chất thải công nghiệp.

Thiết bị báo cháy dùng cho gia đình
 Hãy đảm bảo bạn đã tháo pin trong thiết bị ra, 

để riêng pin và phần thân của thiết bị cảnh báo 
vào rác không đốt được.

Thuốc lá điện tử
 Hãy tháo rời pin trong thân thuốc lá ra và cho 

vào rác không đốt được.
Đối với bộ sạc, hãy cho vào thiết bị điện tử loại 
nhỏ.

Nhiệt kế thủy ngân đo thân nhiệt, nhiệt kế đo
nhiệt độ, máy đo huyết áp
 Chỉ cho nhiệt kế thủy ngân vào túi có thể nhìn 

thấy bên trong.
(Vui lòng không làm vỡ) Nhiệt kế thủy 

ngân đo thân nhiệt

 Báo, tờ rơi
 Bìa các tông
 Hộp sữa
 Chai bia  Chai 1,8 lít (màu nâu, màu xanh lá)
 Lon thiếc  Các loại sắt khác
 Lon nhôm
 Theo nguyên tắc, chỉ thu gom các sản phẩm cotton.

*Các loại giấy

*Các loại chai lọ
*Các loại sắt
*Các loại nhôm
*Các loại vải

*Giấy có kích thước bằng danh thiếp trở lên sẽ thuộc đối tượng thu gom. *Vui lòng sử dụng loại dây bằng giấy để buộc các loại giấy.

 Tạp chí, hộp bánh kẹo, hộp khăn giấy (gỡ phần  nilon ra)
　　　　　lõi cuộn giấy vệ sinh, v.v...
　　　　　túi giấy, giấy gói, v.v... Giấy 

linh tinh

Hãy cho các vật có thể tái sử dụng thành tài nguyên như trên, v.v... vào diện thu gom rác tài nguyên do PTA và Hiệp hội trẻ em trong khu vực,
Hiệp hội khu phố, Trung tâm cộng đồng, v.v... thực hiện.

Nếu chai 1,8 lít, chai bia không được thu gom tại thùng thu gom rác tài nguyên, hãy trả lại cho cửa hàng bán.

1 Trường hợp hỏa táng
① Đặt hẹn qua điện thoại với nhà tang lễ Shimizu Saien
② Trả phí sử dụng tại quầy tiếp nhận của thành phố (mang theo con dấu)
③ Mang giấy phép hỏa táng đã được cấp đến nhà tang lễ và tiến hành 

 hỏa táng
 Phí sử dụng: 10.000 yên/1 con

 Nhà tang lễ Shimizu Saien  Điện thoại: 0197-66-2725
 (5-36 Kitakogyodanchi, Kitakami-shi)

2 Trường hợp thiêu hủy
① Dùng túi nylon bọc kín và cho vào thùng các tông kích thước tối đa 

 60cm × 60cm × 80cm
② Mang đến Trung tâm vệ sinh Iwatechubu
 Chi phí: 1.200 yên/1 con

 Trung tâm vệ sinh Iwatechubu  Điện thoại: 0197-72-8286
 (3 Chiwari-60, Wagacho Goto, Kitakami-shi)

Nếu thú cưng đã chết

Xử lý xác chết thú cưng Tái chế đồ điện gia dụng
Tủ lạnh,
tủ đông

Ti vi
(Loại tivi màn hình lồi,
tinh thể lỏng, plasma)

Máy giặt, máy sấy quần áo
(Bao gồm máy giặt sấy)

Máy điều hòa
(Bao gồm dàn nóng điều hòa,

loại gắn bên cửa sổ)

[Đối với phương pháp ①, ② ngoài phí tái chế, bạn cần thanh toán 
thêm phí thu gom và vận chuyển.]
① Yêu cầu cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm hoặc cửa hàng nơi bạn 

sẽ mua sản phẩm mới, v.v... xử lý.
② Mua phiếu tái chế đồ điện gia dụng tại bưu điện, yêu cầu doanh 

nghiệp thu gom và vận chuyển rác thải thông thường đến xử lý.
③ Mua phiếu tái chế đồ điện gia dụng tại bưu điện, tự mình mang đến 

địa điểm thu hồi chỉ định.

 Thông tin liên hệ     Trung tâm bán vé tái chế đồ điện gia dụng, Hiệp hội đồ điện gia dụng
 Điện thoại: 0120-319640   Thời gian tiếp nhận: Từ 9:00 đến 18:00 (Nghỉ vào Chủ nhật và ngày lễ)

Phí tái chế sẽ khác nhau tùy thuộc vào danh mục sản phẩm và nhà sản xuất, v.v...
Để biết thêm chi tiết về tái chế đồ điện gia dụng, vui lòng liên hệ với Trung tâm bán vé tái chế đồ điện gia dụng.

 Ban Quản lý và bảo vệ môi trường sống …Điện thoại: 41-3544
 Văn phòng chi nhánh tổng hợp Towa ……Điện thoại: 41-6516

 Văn phòng chi nhánh tổng hợp Ohasama…Điện thoại: 41-3126
 Trung tâm vệ sinh thành phố Hanamaki …Điện thoại: 31-2114

 Văn phòng chi nhánh tổng hợp Ishidoriya…Điện thoại: 41-3446

Màu
xanh lá

Màu
xanh dương

Màu
đen

Thủy tinh
mờ

Lưu ý

(vật không phải chai nhựa)

Những vật có ký hiệu này là “Đồ đựng và bao 
bì bằng nhựa Plastic”.

Những vật sau khi làm sạch đơn giản (bằng  cách lau) và loại bỏ nước 
mà không thể loại bỏ hết vết bẩn thì cho vào rác đốt được. Nếu cho túi 
đựng phân bón vào rác đốt được, hãy cắt nhỏ trước khi vứt.

Hãy lưu ý kí 
hiệu này!

Chai nhựa PET Chai trong suốt 
không màu

Chai màu nâu Chai màu khác

Từ điển phân loại rác thành phố Hanamaki
“Trang web”

Từ điển phân loại rác thành phố Hanamaki
“Trang web”

Từ điển phân loại rác thành phố Hanamaki
“Trang web”

Hãy sử dụng một trong các phương pháp xử lý sau đây. (Có tính phí)

Trao đổi theo thông tin như sau

Lốp xe Trạm xăng hoặc cửa hàng xử lý

Bình ắc quy, xăng, dầu thải Trạm xăng hoặc cửa hàng xử lý

Bình chữa cháy, bình gas Cửa hàng xử lý

Sơn, dung môi, chất gây nổ, 
hóa chất nông nghiệp Cửa hàng xử lý

Xe máy, máy móc, thiết bị và 
dụng cụ nông nghiệp, mô tơ Cửa hàng xử lý hoặc doanh nghiệp kinh doanh phế liệu

Có nhiều loại phế liệu xây dựng như tấm thạch cao, bông thủy tinh, ống nhựa PVC, v.v... 
thải ra khi phá dỡ các tòa nhà, v.v... thì không thể xử lý được tại cơ sở xử lý.
Bạn không thể mang rác đến điểm thu gom rác hoặc cơ sở xử lý, vì vậy hãy xác nhận rằng 
bạn có thể xử lý phù hợp trước khi bắt đầu thi công.

Rác từ hoạt động 
kinh doanh

(Rác thải thông thường)

*Thành phố không tiến hành thu gom rác từ hoạt 
động kinh doanh.

(Văn phòng, cửa hàng, nhà máy, cửa hàng ăn uống, v.v...)

Chảo

Rác cồng kềnh

Tự xử lý

Đồ gia dụng, bàn, xe đạp, chiếu tatami, v.v...

Rác thải ra khi chuyển nhà hay sắp xếp nhà kho, v.v...Rác thải ra với số lượng lớn 
trong một lần

Vui lòng tự mang đến cơ sở xử lý hoặc yêu cầu doanh nghiệp thu gom vận chuyển 
rác thải thông thường (có thu phí) sau đây tới thu gom và vận chuyển.

Doanh nghiệp thu gom và vận chuyển rác thải thông thường

Vui lòng mang trực tiếp đến cơ sở xử lý hoặc yêu cầu doanh 
nghiệp được cấp phép nêu trên.
Bạn không thể vứt tại điểm thu gom rác.

Trong suốt không màu

Màu khác

Bạn không cần cố gắng bóc nhãn mác ra.

Màu nâu

Vui lòng cho vào túi chuyên dùng cho rác tài nguyên (màu xanh lá) và vứt 
tại điểm thu gom.

Tùy theo khu vực, có thể sử dụng túi lưới chuyên dụng và thùng chứa, v.v...
(Nếu có thể, vui lòng không buộc miệng túi.)

Mọi thắc mắc liên quan đến rác thải:


